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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 05/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CAP 0 0 200 16.000.000 200 16.000.000
2 DL1 80 448.000 100 610.000 180 1.058.000
3 GKM 78.400 2.963.740.000 67.000 2.536.580.000 145.400 5.500.320.000
4 IDC 270 15.147.000 425.000 26.283.790.000 425.270 26.298.937.000
5 IDJ 143 2.202.200 1.400 24.220.000 1.543 26.422.200
6 IDV 41 1.656.400 0 0 41 1.656.400
7 IPA 0 0 400 8.960.000 400 8.960.000
8 LIG 85 518.500 300 1.980.000 385 2.498.500
9 PLC 35.000 974.500.000 0 0 35.000 974.500.000

10 PVB 0 0 27.200 478.450.000 27.200 478.450.000
11 SJ1 24 295.200 0 0 24 295.200
12 TAR 40 988.000 0 0 40 988.000
13 TIG 11 135.300 0 0 11 135.300
14 TNG 0 0 700 19.180.000 700 19.180.000
15 TVD 13 200.200 0 0 13 200.200
16 VSA 50 1.225.000 0 0 50 1.225.000

Tổng 114.157 3.961.055.800 522.300 29.369.770.000 636.457 33.330.825.800


